
Đơn vị tính: Triệu đồng
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A B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số 7.301 5.196 -2.600 7.796 2.105 2.105 7.121 5.196 1.925 180 180

1

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 (00470)

683 683 683 503 503

1.1

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo nguồn vốn ngân 

sách trung ương (10472)

250 250 250 250 250

   Phòng Kinh tế xã Kép (1153147) 250 250 250 250 250

1.2

Phát triển giáo dục nghề nghiệp, 

việc làm bền vững nguồn vốn ngân 

sách trung ương (10474)

270 270 270 90 90 180 180

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
270 270 270 90 90 180 180

1.3

Truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin nguồn vốn ngân sách 

trung ương (10476)

61 61 61 61 61

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
61 61 61 61 61

1.4

Nâng cao năng lực và giám sát, 

đánh giá Chương trình nguồn vốn 

ngân sách trung ương (10477)

102 102 102 102 102

   Phòng Kinh tế xã Kép (1153147) 102 102 102 102 102

2

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 (00490)

4.382 4.342 -2.600 6.942 40 40 4.382 4.342 40
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2.1

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, 

cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo 

kết nối nông thôn - đô thị và kết nối 

các vùng miền nguồn vốn ngân sách 

trung ương (10492)

4.342 4.342 -2.600 6.942 4.342 4.342

   Cải tạo, nâng cấp đường vào khu B 

trường tiểu học xã Quang Thịnh 

(8140612)

600 600 -600 1.200 600 600

   Cứng hoá đường bê tông và xây 

dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng 

trục xã đoạn thôn Cẩy - Đồng Thuỷ 

(8145665)

1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

   Cải tạo, sửa chữa các hạng mục 

khuôn viên nhà văn hoá thôn Hương 

Thân (8145896)

500 500 -500 1.000 500 500

   Cải tạo, nâng cấp khuôn viên 

trường THCS Hương Sơn (8152013)
1.552 1.552 -1.500 3.052 1.552 1.552

2.2

Tăng cường công tác giám sát, đánh 

giá thực hiện Chương trình nâng 

cao năng lực xây dựng nông thôn 

mới truyền thông về xây dựng nông 

thôn mới thực hiện Phong trào thi 

đua cả nước chung sức xây dựng nô 

(20502)

40 40 40 40 40

   Trung tâm cung ứng Dịch vụ sự 

nghiệp công xã Kép (1153143)
20 20 20 20 20

   Phòng Kinh tế xã Kép (1153147) 20 20 20 20 20

3

Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025 

(00510)

2.236 854 854 1.382 1.382 2.236 854 1.382
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3.1

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

nguồn vốn ngân sách trung ương 

(10511)

6 6 6 6 6

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
6 6 6 6 6

3.2

Phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền 

để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 

trị nguồn NSTW (10513)

541 541 541 541 541

   Phòng Kinh tế xã Kép (1153147) 541 541 541 541 541

3.3

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi và các đơn vị sự nghiệp công lập 

của lĩnh vực dân tộc nguồn vốn 

NSTW (10514)

1.221 854 854 367 367 1.221 854 367

   Phòng Kinh tế xã Kép (1153147) 367 367 367 367 367

   Xây mới nhà văn hóa thôn Khuôn 

Giàn (8161374)
854 854 854 854 854

3.4

Phát triển giáo dục đào tạo nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực 

nguồn vốn NSTW (10515)

20 20 20 20 20

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
20 20 20 20 20

3.5

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

nguồn vốn NSTW (10516)

90 90 90 90 90

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
90 90 90 90 90
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3.6

Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em nguồn vốn 

NSTW (10518)

30 30 30 30 30

   Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

xã Kép (1153148)
30 30 30 30 30

3.7

Đầu tư phát triển nhóm dân tộc 

thiểu số rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn nguồn vốn 

NSTW (10519)

146 146 146 146 146

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
146 146 146 146 146

3.8

Truyền thông, tuyên truyền, vận 

động trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám 

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

chương trình nguồn vốn NSTW 

(10521)

182 182 182 182 182

   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kép 

(1153146)
182 182 182 182 182
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